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ban hành văn bản 

Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

Văn bản 

Tên loại và trích yếu 

nội dung của Văn bản 

Hiệu lực 

thi hành 

Ghi 
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1.  Bộ Giao thông vận tải 
13731/BGTVT-

TTCNTT 
30/11/2023 

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với HTTT giải 

quyết TTHC cấp tỉnh và phối hợp xử lý các 

hồ sơ quá hạn trên Cổng DVC Quốc gia 

  

2.  
Bộ Quốc phòng 96a/2023/TT-BQP 30/11/2023 

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật QG 

về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong 

các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm 

sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu trữ 

15/01/2024  

3.  Văn phòng Chính phủ 9427/VPCP-KTTH 30/11/2023 

Về việc kết quả xuất khẩu gạo 10 tháng đầu 

năm 2023 và phương hướng điều hành xuất 

khẩu gạo trong thời gian tới 
 

 

4.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
3639/QĐ-BTNMT 30/11/2023 

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn 

Chợ Chu- Ngã ba Trung Sơn, tỉnh Thái 

Nguyên và Tuyên Quang 

  

5.  Văn phòng Chính phủ 496/TB-VPCP 30/11/2023 

Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái 

tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của 

Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2024 

  



6.  Văn phòng Chính phủ 9409/VPCP-QHĐP 30/11/2023 

Xây dựng hồ sơ trình Quốc hội về một số 

cơ chế đặc thù trong triển khai thực hiện 

các CTMTQG theo trình tự, thủ tục rút gọn 

  

7.  Văn phòng Chính phủ 
494/TB-VPCP 29/11/2023 

Kết luận c8ủa Ban Chỉ đạo Quốc gi9 

phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị 

tổng kết công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến 

với các địa phương 

  

8.  Bộ Giao thông vận tải 33/2023/TT-

BGTVT 
28/11/2023 

Quy định về phân cấp quản lý nhà nước 

chuyên ngành về giao thông vận tải đường 

thuỷ nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu 

neo đậu 

15/01/2024 

 

9.  Chính phủ 
82/2023/NĐ-CP 28/11/2023 

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 

tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật phí và Lệ Phí 

01/12/2023  

10.  Bộ Tài Chính 
13057/BTC-NSNN 28/11/2023 

Thông báo chính thức kinh phí khắc phục 

hậu quả thiên tai năm 2020 tỉnh Tuyên 

Quang 

  

11.  Bộ Ngoại Giao 
6220/BNG-ĐNA 28/11/2023 

V/v triển khai kỷ niệm lần thứ 48 Quốc 

khánh nước CHDCND Lào 
 

 

12.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 4068/QĐ-BGDĐT 28/11/2023 

Phê duyệt "Phương án tổ chức Kỳ thi và xét 

công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông 

từ năm 2025" 

 

 

13.  Văn phòng Chính phủ 
489/TB-VPCP 28/11/2023 

Thông báo kết luận của BCĐ cải cách hành 

chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu 

ngày 14 tháng 11 năm 2023 

 

 

14.  Bộ Giáo dục và Đào tạo 22/2023/TT-

BGDĐT 
28/11/2023 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

giáo viên trường dự bị đại học 

15/01/2024  



15.  Bộ Kế hoạch và Đầu tư 9936/BKHĐT-

KTĐN 
27/11/2023 

về việc Văn kiện dự án "Xây dựng chuỗi 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè tại huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" do Quỹ đặc 

biệt Mê Công - Lan Thương viện trợ KHL 

  

16.  Văn phòng Chính phủ 
711/QĐ-VPCP 27/11/2023 

Quyết định về việc ủy nhiệm và phân công 

giải quyết công việc trong thời gian Lãnh 

đạo Văn phòng Chính phủ đi công tác 

 

 

17.  Chính phủ 
81/2023/NĐ-CP 27/11/2023 

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra 

Chính phủ 

01/12/2023  

18.    Thủ tướng Chính phủ 
1490/QĐ-TTg 27/11/2023 

Quyết định Phê duyệt Đề án "Phát triển bền 

vững một triệu hec ta chuyên canh lúa chất 

lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng 

trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu 

Long đến năm 2030" 

  

19.  Chính phủ 28/CT-TTg 
27/11/2023 

Chỉ thị về việc đẩy mạng triển khai Đề án 

ứng dụng công nghệ thông tin - truyền 

thông trong hệ thống thống kê nhà nước 

giai đoạn 2017 - 2025 tầm nhìn đến năm 

2030 

  

20.  Văn phòng Chính phủ 9339/VPCP-NN 
27/11/2023 

Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện 

JETP 
 

 

21.  Bộ Công an 
4312/TCTTKĐA 27/11/2023 

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 

06/CP 
  

22.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 2345/QĐ-BTTTT 27/11/2023 
Quyết định về việc phân công công việc 

giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng 
  

23.  
Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 8680/BNN-VPĐP 27/11/2023 

Đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương 

đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu 

mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

NTM 

  

24.  
Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
5193/BVHTTDL-

VP 
27/11/2023 

V/v báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết 

luận của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị  
 



Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng 

25.  
Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
5191/BVHTTDL-

BQTG 
27/11/2023 

v/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện 

Quyết định số 88/QĐ-TTg trong năm 2023  
 

26.  Bộ Xây dựng 
5400/BXD-HĐXD 27/11/2023 

Tăng cường kiểm soát công tác cấp phép 

xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn 

hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ 

cho thuê trọ có mật độ người ở cao 

  

27.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3469/QĐ-BTNMT 24/11/2023 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực tàinguyên nướctrong hệ thống 

hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức 

năng quản lýcủa Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

 

 

28.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 3468/QĐ-BTNMT 24/11/2023 

Quyết định việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (kèm theo danh 

mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất 

đai) 

  

29.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

16/2023/TT-

BTTTT 
24/11/2023 

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA 

FDD - Phần truy nhập vô tuyến" 

01/7/2024  

30.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
15/2023/TT-

BTTTT 
24/11/2023 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA 

- Phần truy nhập vô tuyến” 

  

31.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 2328/QĐ-BTTTT 
24/11/2023 

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung 

tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại TP⋅ Đà 

Nẵng 

  



32.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 2329/QĐ-BTTTT 
24/11/2023 

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung 

tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại TP⋅ Hồ 

Chí Minh 

  

33.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9967/BTNMT-

QHPTTNĐ 
24/11/2023 

V/v tổ chức triển khai thực hiện khoản 9 

Điều 1Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của 

Chính phủ 

  

34.  
Cục Kiểm soát ô nhiễm 

môi trường - Bộ TN&MT 
4108/KSONMT-

CLMT 
24/11/2023 

V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm không 

khí   

35.  Bộ Công an 
4290A/BCD138/CP 

24/11/2023 

Phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn 

áp tội phạm Tết Giáp Thìn 2024   

36.  Thủ tướng Chính phủ 
1489/QĐ-TTg 

24/11/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình 

Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

  

37.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 
5901/BTTTT-

CĐSQG 
24/11/2023 

V/v đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy 

định của pháp luật về giám sát, đánh giá 

hiệu quả, mức độ sử dụng DVCTT qua Hệ 

thống EMC 

  

38.   Thủ tướng Chính phủ 
1488/QĐ-TTg 

24/11/2023 

Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phát triển 

chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030”   

39.  Văn phòng Chính phủ 
9281/VPCP-NN 

24/11/2023 

V/v đôn đốc thực hiện Chương trình công 

tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

  

40.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
4409/BKHCN-

CNC 
24/11/2023 

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chiến 

lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo 

  

41.  Thủ tướng Chính phủ 
1487/QĐ-TTg 

24/11/2023 

Quyết định ban hành danh sách đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

  



42.  Thủ tướng Chính phủ 
1486/QĐ-TTg 

24/11/2023 

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Cao 

Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 

  

43.  Văn phòng Chính phủ 
9263/VPCP-KTTH 

24/11/2023 

V/v kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các 

khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội   

44.  Thủ tướng Chính phủ 
1485/QĐ-TTg 

24/11/2023 

Quyết định về việc sửa đổi Phụ lục I và Phụ 

lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 phê duyệt 

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

CHK, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 

  

45.  Văn phòng Chính phủ 
2935/PC-VPCP 

24/11/2023 

thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 

33/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2023 của 

Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy  thị 

trường bất động sản phát triển an toàn, lành 

mạnh, bền vững 

  

46.  Thủ tướng Chính phủ 
1474/QĐ-TTg 

23/11/2023 

Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp 

  

47.  Văn phòng Chính phủ 
9208/VPCP-CN 

23/11/2023 

V/v: chính sách phát triển nhà ở xã hội 

  

48.  Thủ tướng Chính phủ 
1177/CĐ-TTg 

23/11/2023 

Công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết 

liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp 

cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị 

trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động 

sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững 

  

49.  Bộ Giao thông vận tải 
13336/BGTVT-TTr 

23/11/2023 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà 

nước, phòng, chống tiêu cực đối với hoạt 

động đào tạo, huấn luyện trong lĩnh vực 

hàng hải, đường thủy nội địa 

  



50.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 266/TB-BTTTT 
23/11/2023 

Thông báo giới thiệu chữ ký của ông Bùi 

Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông 

  

51.  Văn phòng Chính phủ 
9195/VPCP-PL 

23/11/2023 

sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 

407/QĐ-TTg   

52.  
Cục Hộ tịch, quốc tịch, 

chứng thực 1568/HTQTCT-VP 
22/11/2023 

Kết luận Thanh tra công tác hộ tịch, chứng 

thực tại tỉnh Tuyên Quang   

53.  
Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch 
5115/BVHTTDL-

HTQT 
22/11/2023 

Về việc báo cáo kết quả thực hiện C56hỉ thị 

25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn 

hóa đối ngoại của Việt Nam 

  

54.  Thủ tướng Chính phủ 
1175/CĐ-TTg 

22/11/2023 

Tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất 

đến năm 2025 của các địa phương   

55.  Thủ tướng Chính phủ 
1456/QĐ-TTg 

22/11/2023 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh 

Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

  

56.  Văn phòng Chính phủ 
480/TB-VPCP 

22/11/2023 

Thông báo Kết luận của TTgCP tại Hội 

nghị Thủ tướng Chính phủ với Cộng đồng 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

  

57.  Thủ tướng Chính phủ 
1447/QĐ-TTg 

22/11/2023 

Quyết định Thành lập BCĐ Nhà nước các 

chương trình, công trình, dự án quan trọng 

quốc gia, trọng điểm  ngành năng lượng 

  

58.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 96/TTR-BTNMT 
22/11/2023 

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc 

gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

  

59.  
Văn phòng Bộ Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội 
5015/TB-LĐTBXH 

22/11/2023 

Thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ 

lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động 

  



60.  
Bộ Khoa học và Công 

nghệ 
21/2023/TT-

BKHCN 
21/11/2023 

Thông tư ban hành định mức KTKT các 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối 

với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lượng 

công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình 

đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới 

công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công 

nghệ. 

06/01/2024  

61.  Bộ Nội vụ 
6786/BNV-CTTN 

21/11/2023 

Về việc Đôn đốc gửi báo cáo kết quả thực 

hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 

31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

  

62.  Bộ Ngoại Giao 
5987/BNG-CNV 

21/11/2023 

Về việc tổng hợp việc đi nước ngoài, chủ 

trì hoạt động trực tuyến của cán bộ thuộc 

diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý năm 

2023. 

  

63.  Văn phòng Chính phủ 
9127/VPCP-KGVX 

21/11/2023 

V/v đôn đốc thực hiện Chương trình công 

tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ 

  

64.  
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 2294/QĐ-BTTTT 
21/11/2023 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Chương trình 

thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng 

số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính 

phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định 

số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 

  

65.  
Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 
9873/BTNMT-

KSON 
21/11/2023 

Công văn gửi Công ty TNHH Xuân Thiện 

Hà Giang về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép môi trường của Công trình 

Thủy điện Sông Lô 6. 

  

 


